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Received:  23/11/2022 Currently, the process of collecting and transporting diseased pig 

carcasses in Vietnam is usually done manually, so it takes a lot of effort 

but the efficiency is not high. This paper introduces the results of 

research, design and manufacture of a specialized vehicle for collecting 

infected pig carcasses. This vehicle was calculated, designed, modeled 

and analyzed by software before being put into manufacture and 

assembly. After the vehicle was fully assembled, it was tested by 

unloaded and loaded to evaluate the ability to pull the pig carcass on 

the vehicle and the ability to move on the road for 03 samples of pig 

carcass with the weight of 95,7 kg, 119,2 kg and 185,8 kg. The results 

showed that the vehicle collects and transports well with the common 

weight pigs in livestock on the farms today. Therefore, the product of 

this study can be used to replace the manual collection and movement 

of infected pig carcasses from the pigsty to the disposal place. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  23/11/2022 Hiện nay, quá trình thu gom, vận chuyển xác lợn bị dịch bệnh tại Việt 

Nam thường được tiến hành thủ công nên mất nhiều công sức mà hiệu 

quả không cao. Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu thiết kế và 

chế tạo xe chuyên dùng thu gom xác lợn bị dịch bệnh. Xe đã được tính 

toán thiết kế, xây dựng mô hình, kiểm nghiệm bằng phần mềm trước 

khi đưa vào chế tạo, lắp ráp. Sau khi lắp ráp và hoàn thiện, xe thu gom 

đã được khảo nghiệm không tải và có tải để đánh giá khả năng kéo xác 

lợn lên xe và khả năng di chuyển trên đường đối với 03 mẫu xác lợn có 

khối lượng là 95,7 kg, 119,2 kg và 185,8 kg. Kết quả cho thấy xe thu 

gom và vận chuyển tốt với các loại lợn có trọng lượng phổ biến trong 

chăn nuôi tại các trang trại hiện nay. Do đó sản phẩm của nghiên cứu 

này có thể được sử dụng để thay thế việc thu gom và di chuyển thủ 

công xác lợn bị dịch bệnh từ chuồng trại ra nơi xử lý. 
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1. Giới thiệu 

Bất chấp sự phát triển của các loại vắc xin mới và áp dụng các biện pháp an toàn sinh học 

nghiêm ngặt, việc chăn nuôi thâm canh, di chuyển nhiều và thay đổi khí hậu vẫn tồn tại nhiều nguy 

cơ nghiêm trọng cho vật nuôi do các bệnh truyền nhiễm. Sau khi xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 4 

năm 2013, sự lây lan của vi rút gây bệnh tiêu chảy dịch lợn (PEDv) ở Mỹ đã gây ra thiệt hại cho 8 

triệu động vật trong một năm [1]. Holtkamp và cộng sự [2] đã ước tính tổng chi phí ở Mỹ hàng năm 

là 664 triệu USD, cao hơn khoảng 19% so với chi phí hàng năm ước tính vào năm 2005. 

Trong trường hợp bùng phát dịch bệnh, điều cần thiết là phải quản lý các động vật bị nhiễm 

bệnh một cách hợp lý để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Kết quả nghiên cứu của Neumann 

và cộng sự [3] chứng minh rằng vận chuyển là con đường lây truyền chính lây nhiễm vi-rút giữa 

các trang trại và các quốc gia. Một số nghiên cứu khác cũng kết luận rằng sự lây nhiễm do người 

và phương tiện chiếm tới trên 40% [4], [5]. Do đó, phương tiện vận chuyển xác động vật cần hạn 

chế tiếp xúc của người vận hành, phải được vệ sinh, tiêu độc khử trùng trước và sau khi sử dụng 

[3], [6], [7]. 

Tại Việt Nam, theo báo cáo của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết từ ngày 1/2/2019 đến 

ngày 31/12/2019, bệnh dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 8.537 xã thuộc 667 huyện của 63 tỉnh, 

thành phố với tổng số heo tiêu hủy gần 6 triệu con; tổng trọng lượng trên 340.000 tấn. Trong 5 

tháng đầu năm 2020, bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh thêm tại 47 xã bao gồm 25 xã mới có 

dịch và 22 xã tái phát dịch; tổng số lợn phải tiêu hủy là 27.662 con [8], [9]. Tuy nhiên, theo kết 

quả khảo sát cho thấy hiện nay hầu như chưa có các thiết bị chuyên dùng thu gom, vận chuyển 

xác gia súc bị dịch bệnh, nhiều người dân được huy động tham gia thu gom tiêu hủy không được 

trang bị hoặc không mặc đồ bảo hộ. Các thiết bị dùng để thu gom, vận chuyển hầu hết được huy 

động từ các thiết bị sử dụng cho nhu cầu hàng ngày của địa phương, hộ dân như xe rùa, xe ba 

gác,… kết hợp vận chuyển bằng thủ công nên còn nhiều hạn chế (Hình 1). Từ đó vi rút, vi khuẩn 

phát tán ra môi trường xung quanh làm lây nhiễm chéo từ chuồng nọ sang chuồng kia hoặc giữa 

các trại khác nhau và ảnh hưởng tới sức khỏe của chính người dân tham gia phòng dịch [10]. 

 

Hình 1. Thu gom, vận chuyển bằng các thiết bị thủ công 

Trong quá trình thu gom xác lợn bị dịch, thao tác thủ công rất nặng nhọc, mất nhiều công sức 

mà hiệu quả không cao. Tuy nhiên, hiện nay tại Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu nào 

công bố cũng như chưa có các thiết bị chuyên dùng thu gom vận chuyển xác lợn được chế tạo. 

Do đó, bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu thiết kế và chế tạo xe chuyên dùng thu gom xác 

lợn bị dịch bệnh. Xe được chế tạo với kết cấu đơn giản sử dụng ắc quy để dự trữ và cung cấp 

năng lượng cho các động cơ điện nên thuận tiện khi sử dụng để thu gom và di chuyển xác lợn bị 

dịch bệnh trong chuồng trại ra các xe vận chuyển đến nơi xử lý. Thiết bị này là một trong số 

những sản phẩm thuộc Đề tài độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu công nghệ, thiết kế chế tạo hệ 

thống thiết bị chuyên dùng thu gom, thiêu hủy xác gia súc, gia cầm bị dịch bệnh”, mã số: 

ĐTĐL.CN-01/21. 
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2. Lựa chọn phương án thiết kế 

Từ kết quả điều tra khảo sát, xe chuyên dùng thu gom cần đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và phù 

hợp với trang trại có kích thước chuồng trại, nâng cao mức độ cơ giới hóa (hạn chế tiếp xúc trực 

tiếp lợn bị dịch), có giá thành phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay. Một số yêu cầu chính: 

- Trọng tải lớn nhất có thể thu gom: 250 kg  

- Chiều dài xe: 1-1,5 m; chiều rộng: 0,5-0,8 m  

- Vận tốc di chuyển tối đa: 10 km/h; tốc độ rulô cuốn: 40-45 vòng/ph. 

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả lựa chọn nguyên lý xe chuyên dùng thu gom sử dụng ru 

lô cuốn với nguồn cấp là ắc quy được giới thiệu như hình 2. 

 

Hình 2. Nguyên lý hoạt động xe chuyên dùng thu gom xác lợn 

Xe thu gom được dẫn động di chuyển tiến lùi bằng động cơ chính (1) lắp trực tiếp vào trục 

dẫn động có kèm theo bộ vi sai. Động cơ (2) dẫn động ru lô cuốn (5), (6), (7) có hình dạng răng 

cưa thông qua các bộ truyền xích. Phía trước đầu xe có bố trí hai bánh xe (4) có khả năng xoay 

360 độ để điều chỉnh hướng di chuyển. Sàn xe (8) được bố trí các ru lô trơn (9) và xe được lái 

bằng tay đẩy (10).  

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Thiết kế hệ thống cơ khí 

3.1.1. Xác định lực cản và động cơ dẫn động xe  

Dựa trên đặc điểm tại các chuồng chăn nuôi sau khi khảo sát, nghiên cứu chọn góc nghiêng 

của đường lớn nhất tính toán là 15 độ. Để xe có thể chuyển động được trên mọi trạng thái của 

mặt đường thì lực kéo tiếp tuyến của xe phải lớn hơn tổng lực cản chuyển động. Vì vậy trong tính 

toán sẽ xác định lực cản chuyển động của xe trong trường hợp chuyển động lên dốc, với các lực 

tác dụng lên xe như hình 3a [11]. 

 
Hình 3. Sơ đồ tính toán lực cản của xe thu gom (a) và lực kéo xác lợn (b) 
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Hình 3 giới thiệu sơ đồ các lực và mômen tác dụng lên xe đang chuyển động tăng tốc ở trên 

dốc. Trong đó: 

G - Trọng lượng toàn bộ của xe thu gom, được phân tích thành hai thành phần lực: Gcosα sẽ 

tác dụng lên mặt đường và gây nên các phản lực thẳng góc của đường lên bánh xe Z1 và Z2, thành 

phần thứ hai Gsinα cản lại sự chuyển động của xe khi lên dốc; 

Fk - Lực kéo tiếp tuyến ở các bánh xe chủ động; 

Ff1 - Lực cản lăn ở các bánh xe trước; 

Ff2 - Lực cản lăn ở các bánh xe cầu sau;   

Fω - Lực cản không khí; 

Fi - Lực cản lên dốc; 

Fj - Lực cản quán tính khi xe chuyển động không ổn định (có gia tốc); 

Mf1 - Mômen cản lăn ở các bánh xe trước; 

Mf2 -  Mômen cản lăn ở các bánh xe cầu sau; 

α - Góc dốc của mặt đường; 

f - Hệ số cản lăn;   

Z1, Z2 - Phản lực pháp tuyến của mặt đường tác dụng lên các bánh xe trước và cầu sau; 

Do đó, khi xe chuyển động có tổng các các lực cản đó là: 

 Fc= Ff+ Fi + Fω + Fj (1) 

Để xe chuyển động được mà không bị trượt quay thì lực kéo tiếp tuyến sinh ra ở vùng tiếp xúc 

giữa bánh xe chủ động với mặt đường phải lớn hơn hoặc bằng tổng lực cản chuyển động, nhưng 

phải nhỏ hơn hoặc bằng lực bám của mặt đường. Trong trường hợp tổng quát phương trình cân 

bằng lực kéo của xe như sau: 

 Fφ ≥Fk  Fc         (2) 

Lực bám của xe được xác định bằng biểu thức: 

 Fφ = G'. φ      (3) 

Trong đó:  φ - Hệ số bám của bánh xe chủ động với mặt đường; 

  G'- Trọng lượng xe phân bổ lên các bánh sau. 

Sau khi tính toán, nghiên cứu lựa chọn thông số động cơ dẫn động xe có động cơ đặt trên cầu 

sau, bố trí hệ dẫn động thành một cụm kèm theo vi sai có sẵn trên thị trường, mã hiệu: 

CNPWY6-1000; công suất định mức: Nđc = 1,0 kW; điện áp 48VDC, dòng 21A; số vòng quay 

động cơ định mức, nđc = 3200 (vòng/phút), hiệu suất >75%. 

3.1.2. Tính toán lựa chọn động cơ hệ thống rulô cuốn 

Theo nguyên lý làm việc của xe thu gom, để vận chuyển xác lợn lên xe thì cần tính toán và 

lựa chọn hệ thống động lực, hệ thống dẫn động cho các rulô cuốn. Để đơn giản hóa quá trình tính 

toán, nghiên cứu giả thiết xác lợn là mô hình vật rắn để xác định lực kéo khi di chuyển lên xe. Sơ 

đồ tính toán hệ thống rulô cuốn giới thiệu trên hình 3b. 

Theo sơ đồ ta có: 

 Fk=Fms-Fđ.cos+P.sin (4) 

Trong đó 

 Fđ – Phản lực của lực đẩy do người vận hành khi đẩy xe tiến vào xác lợn trong quá trình 

thu gom; 

 Fk – Lực kéo của rulô cuốn; 

 Fms – Lực ma sát của xác lớn với mặt sàn thiết bị; 

 P – Trọng lực của xác lợn; 

 N – Phản lực. 

Sau khi tính toán, nghiên cứu lựa chọn thông số động cơ dẫn động hệ thống ru lô cuốn: Mã 

hiệu: BM1418ZXS; công suất định mức: Nđc = 1,0 kW; điện áp 48VDC, dòng 21A; số vòng 

quay động cơ định mức, nđc = 2800 (vòng/phút), hiệu suất >75%.  
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3.1.3. Mô hình thiết kế 

Để thiết kế tổng thể xe thu gom, nghiên cứu này sử dụng phần mềm SolidWorks để thiết kế 

tổng thể 3D cũng như xây dựng các bản vẽ chế tạo. Hình 4 giới thiệu mô hình xe thu gom được 

thiết kế sau khi tính toán thiết kế. Khung xe (1) được thiết kế dạng kết cấu hàn từ thép hình. Bánh 

xe phía trước (2) dùng để điều chỉnh hướng di chuyển. Xe có hệ thống ru lô cuốn có răng (3) để 

tăng khả năng kéo xác lợn lên xe, được dẫn động bằng các bộ truyền xích (4). Bảng điều khiển 

các chế độ (5) được lắp trên khung lái và trên tay lái (6) có kèm theo tay phanh, tay ga để đảo 

chiều và điều chỉnh tốc độ. Bộ điều khiển động cơ (7) và ắc quy (8) được lắp kín (đảm bảo chống 

nước tốt) phía dưới các rulô trơn. Hai động cơ điện (9) và (11) là nguồn động lực cho hệ thống ru 

lô cuốn và dẫn động bánh xe cầu sau (10). 

 

Hình 4. Mô hình tổng thể xe thu gom xác lợn 

3.1.4. Kiểm tra điều kiện bền của xe 

Để có thể thiết kế chế tạo xe đáp ứng đúng các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật đã đặt ra 

nghiên cứu đã phân tích khả năng chịu lực của các chi tiết chính như kết cấu khung, trục rulô. 

Bằng tính toán lý thuyết kết hợp phương pháp phần tử hữu hạn (FEA) sử dụng mô đun 

Simulation của phần mềm Solidworks để xác định vùng ứng suất lớn nhất và kiểm tra độ bền của 

các kết cấu [12].  

 

Hình 5. Kết quả phân tích ứng suất và chuyển vị của khung xe 

Trong nghiên cứu này, kết cấu của khung, hệ thống ru lô cuốn, trục, tay đẩy,… đều được kiểm 

tra điều kiện bền. Hình 5 giới thiệu kết quả kiểm tra đối với kết cấu khung của xe. Kết quả phân 

tích cho thấy với tải trọng theo yêu cầu, chuyển vị thay đổi không đáng kể và ứng suất khi tính 



TNU Journal of Science and Technology 228(02): 136 - 143 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                  141                                                 Email: jst@tnu.edu.vn 

toán vẫn nằm trong giới hạn cho phép nên kết cấu khung và một số chi tiết chính khác đảm bảo 

độ bền và cứng vững khi làm việc. 

3.2. Hệ thống điện điều khiển 

Hệ thống điện của xe có hai chức năng chính là điều khiển rulô cuốn và điều khiển sự di 

chuyển của xe. Trong nghiên cứu này nhóm tác giả lựa chọn các bộ điều khiển của hãng Nanpu 

(Trung Quốc) có đầy đủ chức năng sẵn có và thường được dùng cho các loại xe điện tải trọng 

trung bình với các chế độ tiến, lùi, điều tốc, đèn, còi,... Sơ đồ nguyên lý điều khiển và đầu kết nối 

của bộ điều khiển với động cơ và các chức năng khác được giới thiệu như hình 6. Nguồn điện 

cung cấp là pin lithium 32650- 3,2V, nó là loại pin bền, khối lượng nhẹ, dễ dàng bố trí và có thể 

tái sử dụng được 500-1000 lần nếu dùng đúng kỹ thuật.  

 

Hình 6. Sơ đồ điều khiển và đầu kết nối của bộ điều khiển Nanpu 

Từ các chức năng và đầu kết nối của bộ điều khiển, mạch điều khiển động cơ dẫn động xe và 

động cơ dẫn động rulô cuốn như hình 7  

  

Hình 7. Mạch điều khiển động cơ dẫn động xe (a) và rulô cuốn (b) 

3.3. Chế tạo lắp ráp và khảo nghiệm 

3.3.1. Khảo nghiệm ở chế độ không tải 

Để sơ bộ đánh giá xe thu gom khi chế tạo và lắp ráp, nghiên cứu tiến hành cho máy chạy ở 

chế độ không tải. Trước khi vận hành đã tiến hành kiểm tra các mối lắp ghép như bulong, xích, 

kết nối, nguồn điện,… Tiến hành di chuyển thủ công xem thiết bị có hoạt động êm dịu hay 

không. Trong quá trình chạy thử, nếu phát hiện ra sự cố như: có tiếng kêu, xe bị rung lắc,… thì 

dừng xe, tìm kiếm và khắc phục sự cố. Sau khi kiểm tra sơ bộ thì mới bắt đầu cho xe vận hành 

chạy trên đoạn đường có chiều dài 200 m. Kết quả khảo nghiệm thu được cho thấy vận tốc di 

chuyển tối đa khi đạt trên 15 km/h. Kết quả này hoàn toàn đáp ứng với yêu cầu đặt ra khi thiết kế. 
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Thực tế tốc độ khi di chuyển hoàn toàn có thể thay đổi được dựa trên bộ điều khiển. Tốc độ rulô 

cuốn xác lợn được đo bằng máy đo tốc độ vòng quay không tiếp xúc Smartsensor AR926, kết 

quả thu được cho thấy tại chế độ không tải là 41,5 vòng/ph, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thiết 

kế. 

 

Hình 8. Khảo nghiệm thu gom xác lợn 

3.3.2. Khảo nghiệm xe ở chế độ có tải 

Sau khi xe chạy ở chế độ không tải được ổn định, tiến hành khảo nghiệm thu gom và vận 

chuyển có tải trên đoạn đường 200 m. Mặc dù xe được tính toán với yêu cầu vận chuyển được 

xác lợn tối đa 250 kg nhưng trong thực tế hiện nay trọng lượng của lợn chăn nuôi công nghiệp 

chỉ từ khoảng 90-130kg. Do đó, nghiên cứu tiến hành khảo nghiệm có tải xe thu gom để đánh giá 

khả năng kéo xác lợn lên xe và khả năng di chuyển của xe với 02 mẫu xác lợn có khối lượng nhỏ 

hơn 130 kg là 95,7 kg và 119,2 kg, đồng thời 01 mẫu xác lợn có khối lượng lớn là 185,8 kg được 

giới thiệu như trong hình 8. Kết quả khảo nghiệm có tải trình bày trong bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả khảo nghiệm có tải xe thu gom xác lợn 

Khối lượng 

xác lợn (kg) 
Lần 

Thời gian thu gom 

(giây) 

Thời gian di 

chuyển (s) 

Vận tốc trung bình 

(km/h) 

95,7 

1 25 

76 9,5 

2 29 

3 24 

4 33 

5 27 

119,2 

1 39 

87 8,3 

2 34 

3 41 

4 33 

5 38 

185,8 

1 45 

135 5,3 

2 55 

3 48 

4 61 

5 57 

Kết quả khảo nghiệm trong bảng 1 cho thấy, đối với xác lợn có khối lượng lớn thì tốc độ kéo 

xác lên xe chậm, đồng thời tốc độ trong cùng mức tải cũng không giống nhau. Điều này do thực 

tế khi lợn mới chết thì xác lợn còn mềm nên quá trình kéo xác lợn lên xe dễ bị trôi ngược, vị trí 

đặt xe để kéo tại phần đầu hoặc đuôi xác lợn cũng có sự khác nhau. Kết quả cũng cho thấy tốc độ 

di chuyển xe khi có tải trọng khác nhau cũng có sự khác biệt. Mặc dù công suất động cơ điện 
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hoàn toàn đáp ứng được để xe chạy với tốc độ lớn hơn nhưng với kết cấu của xe được thiết kế khi 

mang theo xác lợn chạy với tốc độ cao dễ ảnh hưởng đến vấn đề an toàn vận hành nên nghiên 

cứu chỉ cho thực hiện với tốc độ vừa phải. Tuy nhiên, với tốc độ di chuyển như trên hoàn toàn 

phù hợp với điều kiện thu gom trong các trang trại chăn nuôi có quy mô không lớn như hiện nay 

tại Việt Nam. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu này đã tính toán, thiết kế chế tạo và khảo nghiệm xe chuyên dùng thu gom xác 

lợn bị dịch bệnh. Xe được thiết kế với tải trọng, kết cấu nhỏ gọn với nguồn động lực là ắc quy và 

hệ thống điều khiển chuyên dùng nên có thể thay đổi được tốc độ di chuyển trên đường. Kết quả 

khảo nghiệm đã cho thấy xe tiến hành thu gom và vận chuyển tốt với các loại lợn có trọng lượng 

phổ biến trong chăn nuôi sản xuất tại các trang trại hiện nay. Do đó sản phẩm của nghiên cứu này 

có thể được sử dụng để thay thế quá trình thu gom thủ công nặng nhọc, mất nhiều công sức mà 

hiệu quả không cao khi di chuyển xác lợn bị dịch bệnh trong chuồng trại ra các xe vận chuyển 

đến nơi xử lý. 
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